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Cách Lập Dàn ý Bài Văn Thuyết Minh Lớp 9 

Bài tham khảo 1 

Dàn ý chi tiết bài văn Thuyết minh về cây Chuối hay nhất 

Mở bài 

 Việt nam là một trong những nước quanh năm bốn mùa cây trái tốt tươi. 

 Trái cây ở Việt Nam thật phong phú và đa dạng. Mỗi loại trái cây lại có những đặc 

điểm riêng và có hương vị riêng. 

 Chuối là một trong những loại trái cây có nhiều ở nước ta. Nó có tác dụng thiết thực 

đến đời sống của con người. 

Thân bài 

Xuất xứ, nguồn gốc 

 Chưa ai khẳng định được chuối có từ bao giờ và ở đâu. 

 Có ý kiến cho rằng, chuối có thể đã có từ 8000 năm trước công nguyên. 

 Có ý kiến lại cho rằng, ở thế kỉ thứ IX, Chuối đã được nhắc đến nhiều lần trong các 

văn kiện của Hồi giáo. 

 Có ý kiến lại cho rằng, Chuối có từ thời Trung cổ, Chuối ở Tây Ban Nha được coi là 

chuối ngon nhất thế giới Ả Rập. 

 Có ý kiến lại cho rằng, Chuối có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới Đông Nam Á và ức. 

Tóm lại: Chuối có từ rất lâu và có mặt ở hơn một trăm nước trên thế giới, tập trung nhiều ở 

vùng nhiệt đới như Đông Nam Á. 

Giới thiệu về đặc điểm của cây chuối 

 Chuối thường mọc thành bụi (bụi chuối) và được trồng bằng cách tách rời cây non để 

trồng. Từ cây non sẽ phát triển thành bụi mới. 

 Chuối có thể cao từ 2 – 8 mét. 

 Chuối có các bộ phận: 

+ Củ chuối: Là phần nằm dưới đất, có rễ chùm. Củ chuối có hình nửa vòng tròn. Phía dưới 

tiếp giáp đất có hình nửa vòng tròn, phía trên củ chuối tiếp giáp với thân. 
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+ Thân chuối (còn gọi là thân giả) bởi thân chuối được tạo nên bởi các bẹ của tàu chuối. 

Các bẹ này xếp từng lớp bọc lấy nhau tạo thành thân chuối. Thân chuối trơn, bóng có màu 

xanh hơi vàng. 

+ Tàu lá chuối: Trừ phần bẹ thì tàu lá chuối có thể dài tới 2 mét, to, có dọc dài suôi từ bẹ 

lên đến đầu tầu lá. 

+ Hoa chuối: Hoa chuối thường lưỡng tính. Hoa cái ra phía trên hoa đực. Hoa cái tạo ra 

những quả chuối phát triển được còn hoa đực thì không sinh sản, còn được gọi là bắp 

chuối. 

+ Buồng chuối: Là toàn bộ phần hoa cái kết thành quả và ngày càng phát triển. Mỗi buồng 

chuối có từ 3 đến 20 nải. Mỗi nải có thể có 8 quả trở lên. Khi non quả có màu xanh non. 

Khi già, quả có màu xanh đậm và khi chín quả có màu vàng. 

Tác dụng của chuối 

 Chuối là loại trái cây ăn vừa mát vừa bổ. 

 Chuối là mặt hàng xuất khẩu của nhiều nước vùng nhiệt đới. 

 Chuối có thể nấu với ốc, với lươn ăn rất ngon. 

 Chuối hột còn được dùng làm vị thuốc. 

 Chuối được bày lên bàn thờ để cúng tổ tiên. 

 Chuối được dùng để nấu chè, chiên lên rất thơm ngon… 

1. Kết bài 

 Ở Việt Nam, chuối được trồng rất nhiều. Nó không chỉ phục vụ yêu cầu trong nước mà 

còn để xuất khẩu. 

 Chuối không chỉ có giá trị vật chất mà còn có giá trị về mặt tinh thần. 

 Chuối còn là đề tài sáng tác cho các họa sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ,… 

Bài tham khảo 2 

I. Mở bài: Giới thiệu về cây chuối 

Cây chuối là một loại cây rất phổ biến ở Việt Nam. Đi khắp vùng quê trên đất nước đều 

thấy chuối một loại cây mang lại một cảm giác thân thiện và dân dã. 
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II. Thân bài 

1. Đặc điểm 

a. Hình dạng 

- Cây chuối thân mềm, hình trụ, tán lá dài mỏng, xanh và mượt. 

- Gốc chuối tròn, rễ chum ăn sâu dưới đất, và rễ lớn dần theo thời gian. 

- Buồng chuối: Tùy theo mỗi cây mà buồng chuối to nhỏ khác nhau, có những cây chuối 

trăm quả, nghìn quả và có cả những buồng chuối dài đến tận gốc. 

- Cây chuối rất ưa ẩm nên thường sống bên cạnh ao hồ, hay sông suối 

- Chuối phát triển rất nhanh và mọc thành từng khóm, từng bụi chen chúc. 

b. Nơi sinh sống 

- Cây chuối từng sống nơi ẩm ướt, nên thường mọc bên song suối, ao hồ. 

- Cây chuối thích nghi với môi trường nhiệt đới 

- Chuối thường không bám chặt trên đất nên thường rất dễ ngã 

2. Các loại chuối 

- Chuối sứ: Chuối sứ to tròn, chín màu vàng tươi 

- Chuối ngự: Chuối ngự to, thơm và ngon 

- Chuối cau: Nhỏ như quả cau, vàng tươi khi chín 

- Chuối tiêu: Nhỏ vừa, chín rất ngọt và thơm 

- Chuối lùn: Quả to dài, thơm và ngon 

- Chuối hột: Quả to, bên trong hạt chi chít như hạt tiêu 

- Chuối kiểng: Là cây dung kiểng, không trái 

3. Công dụng 

- Tất cả bộ phận của cây chuối có thể sử dụng được 

+ Lá: Gói bánh, làm thức ăn cho thực vật,… 

+ Thân: Thức ăn 

+ Quả: Thức ăn 
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+ Gốc: Thức ăn 

- Chuối góp phần tạo nên các món ăn ngon 

- Quả chuối là một thực phẩm bổ dưỡng và bổ ích 

- Chuối có thể chữa bệnh  

- Làm mặt nạ dưỡng da 

4. Ý nghĩa của cây chuối 

- Trong thơ ca: Chuối đi vào thơ ca một cách thân thuộc và dân dã 

- Trong thi ca: Trong các bức họa đồng quê bên cạnh các con sông luôn gắn với cây chuối 

- Cây chuối rất hữu ích với người dân 

III. Kết bài: Nêu cảm nghĩ về cây chuối 

Cây chuối là một loại cây thân thuộc và gắn bó với người dân Việt Nam. Bên cạnh tre, nứa 

thì chuối cũng một hình ảnh dân dã, thể hiện sự bất khuất của người dân. 

Bài tham khảo 3 

1. Mở bài: 

Chuối là loài cây dễ trồng và rất phổ biến ở Việt Nam… 

2. Thân bài 

a) Miêu tả 

- Mọc thành bụi, thành rừng, mọc chen chúc 

- Thân chúi hình cột dc cấu tạo bởi vô số những bẹ hình vòng cung màu trắng xanh. 

- Nếu cắt mặt ngang, sẽ thấy vô số ô nhỏ hình mắt cáo như tổ ong -> rỗng -> xốp -> nỗi 

- Lớp bẹ ngoài cùng do tác động của nắng gió -> ngả màu nâu > mềm dai như chiếc áo tơi 

bảo vệ áo thân. 

- Lá chuối tập trung hết trên ngọn, tàu lá chuối dài từ 1,5 -> 2m 

Mặt lá trên xanh lục đậm, mặt dưới xanh nhạt, chi chít những đường gân song song đều 

tăm tắp. 

- Những tàu lá vươn ra tứ phía như những cánh tay . 
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- Lá chuối non mới nhú, màu cốm, nõn nà, vươn thẳng như cánh buồm. 

- 2-3 tháng, cây chuối trưởng thành sẽ trổ hoa. Bắp chuối hình thoi với nhiều lớp áo màu 

đỏ tía, mỗi lớp ôm ấp những đài hoa bé như ngón tay mà sau này trở thành những nải 

chuối. 

- 1 buồng chuối có hơn 10 nải nặng trĩu nên cây oằn mình đỡ lấy 

- Khi những nải chuối lớn dần, người ta chặt bỏ bớt bắp chuối. 

b) Đặc điểm 

- Thích nghi với khí hậu nhiệt đới 

- Ưa nước, thường trồng cạnh ao hồ 

- Sinh trưởng nhanh -> 1 cây thành 1 bụi 

- Rễ chuối ko bám chặt vào đất -> dễ ngã 

- Phân loại chuối: Nhiều ko kể xiết 

- Chuối già to lớn, nải màu xanh nhạt, trái dài khoảng 20 cm, với người phương Tây là 1 

thực phẩm cao cấp. 

- Chuối sứ dài khoảng 10cm, to tròn, khi chín màu vàng tươi 

- Chuối ngự: Quả to, thịt chắc, dẻo và thơm 

- Chuối cau: Quả nhỏ cỡ ngón tay, khi chín vỏ mỏng, vàng tươi 

- Chuối hột: Trái to, có 3 cạnh nổi rõ, ruột chi chít hột đen như hạt tiêu 

* Chuối kiểng: Ko trái, trồng làm cảnh, chuối rẽ quạt, lá mọc thành 2 cái, xòe như nan quạt 

trông rất đẹp. 

c/ Công dụng 

- Cống hiến tất cả cho con người 

- Các bún bò Huế, bún riêu .. sẽ kém ngon, nếu ko có rau ăn kèm và lõi non của thân, bắp 

chuối. 

- Các bà nội trợ thường băm nhỏ thân chuối làm cám cho heo ăn 

- Lá chuối gói thực phẩm 

- Quả chuối là ngồn bổ sung năng lượng hoàn hảo, có thể dùng tươi hay đem chiên, an chè, 
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bánh , kẹo 

- Quả xanh (chuối chát) xắt lát ăn với món cuốn 

- Chuối hột: Chữa bệnh sạn thận, tiểu đường 

- Làm mặt nạ, dưỡng da 

d/ Đời sống 

- Đi vào thi ca, nhạc họa, đời sống văn hóa 

- Nhân dân liên tưởng hình ảnh chuối chín cây như người mẹ: 

“ Mẹ già như chuối chín cây “…………. 

- Đi vào tranh của các danh họa -> vẽ đẹp dân dã, giản dị của làng của làng quê 

- Để trồng, hữu dụng 

3. Kết bài: Nêu vị trí của cây chuối hiện nay 

Bài tham khảo 4 

Mở bài:  

Giới thiệu chuối là cây trồng thân thuộc với người dân Việt Nam.  

Thân bài:  

Dựa vào những chi tiết sau để viết bài.  

- Hiện nay Việt Nam có các loại chuối như chuối tiêu, chuối ngự, chuối cau, chuối hột, 

chuối ba hương (chuối lùn).  

- Đặc điểm của chuối:  

+ Sinh trưởng tốt ở những nơi ẩm ướt.  

+ Rễ chuối thuộc loại rễ chùm cho nên không ăn sâu vào mặt đất.  

+ Chuối tự sinh trưởng trong môi trường tự nhiên.   

- Chuối thường mọc từng bụi từ, nhưng để chuối sinh trưởng tốt người dùng trồng mỗi bụi 

từ 1 - 3 cây. Những cây nhỏ, yếu sẽ được loại bỏ. Nếu bụi chuối quá nhiều cây, có thể đào 

chuối và trồng ở chỗ khác.   

- Thân chuối có hình tròn thẳng đứng và nhẵn thín như những chiếc cột nhà bóng loáng. 

Thân của chuối được cấu tạo từ những bẹ gộp vào nhau, bên trong bẹ chuối có những lỗ 
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hình vuông nhỏ chạy song song với cây chuối. Bẹ càng ở phía ngoài thì màu sắc càng thẫm 

và bẹ nằm ở chính giữa thì có màu trắng.  

Thân chuối có những công dụng sau:  

+ Sau khi lấy quả chuối, thân chuối được dùng để làm thức ăn cho gia súc, gia cầm bằng 

cách xắt mịn ra từng lớp.  

+ Ngoài ra có thể dùng thân chuối để làm dây trói cua bằng cách tách từng bẻ chuối và 

phơi dưới nắng mặt trời. Khi khô bẹ chuối rất dẻo và dai nên có thể dùng làm đây buộc.   

- Lá chuối lúc mới ra: Cuộn tròn như chiếc hoa loa kèn, lúc đã khôn lớn xanh mướt và rộng 

như một tấm phản. Mặt trên của lá chuối có màu xanh thẫm, mặt dưới của lá chuối có màu 

xanh nhạt và có phấn trắng.  

Công dụng của lá chuối:  

+ Dùng để gói bánh.  

+ Làm thức ăn cho gia cầm.  

+ Lá chuối khô có thể được dùng làm nguyên liệu đốt.   

- Lá chuối khô: Khi lá chuối đã già chúng rũ xuống bám chặt lấy thân cây chứ không rơi 

rụng và lìa xa như những lá cây khác. Ban đầu còn vàng tươi sau đó khô dần dần thành 

màu nâu nhạt. Để loại bỏ lá chuối khô, người ta dùng dao cắt đứt lá. Phần xương chạy theo 

lá chuối khô rất bền, có thể dùng nó để buộc rau ra chợ bán.  

- Nõn chuối mới ra giống như một bức thư thuở xưa được viết trên giấy hoa tiên còn phong 

kín.   

- Bắp chuối: Có màu đỏ tươi, hình dáng giống như một búp sen khổng lồ treo ngược. Khi 

nải trong bắp đã nở hết, người dân cắp bắp chuối để xào hoặc làm nộm rất ngon.  

- Buồng chuối: Để chuối to, đẹp và đều. Mỗi buồng tối đa người nông dân để lại khoảng 10 

buồng.   

- Quả chuối: Cong cong như một vầng trăng lưỡi liềm đầu tháng. Chuối xanh có thể xắt lát 

mỏng và dùng để quấn ăn với thịt, bún.... Chuối chín thơm ngon và có nhiều dinh dưỡng. 

Có thể ăn ngay hoặc dùng chuối chín để làm bánh kẹo.  

Kết bài: Chuối rất gần gũi với con người Việt Nam và món ăn bổ dưỡng trong đời sống 

hàng ngày. 
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